
Sản xuất vụ đông xuân năm 2011 

    Thực hiện   Vụ đông xuân năm 2011 

   vụ đông xuân năm 2011  so với vụ đông xuân 2010(%) 

  Cả Chia ra  Cả Chia ra 

  nước Miền Bắc Miền Nam   nước Miền Bắc Miền Nam 

 
        

Tổng sản lượng lương thực 
       có hạt (Nghìn tấn) 21811.8 8906,6 12905,2 

 
101,3 101,1 101,3 

  
       Diện tích, năng suất và sản 

lượng một số cây trồng 
        

       

 
Lúa đông xuân 

       

 
    Diện tích (Nghìn ha) 3096,2 1151,2 1945,0 

 
100,3 100,3 100.3 

 
    Năng suất (Tạ/ha) 62,9 60,3 64,5 

 
101,0 101,2 101.0 

 
    Sản lượng (Nghìn tấn) 19478,6 6937,2 12541,4 

 
101,4 101,5 101.3 

 
Ngô 

       

 
    Diện tích (Nghìn ha) 576,1 508,0 68,1 

 
100,7 100,8 100.4 

 
    Năng suất (Tạ/ha) 40,5 38,8 53,4 

 
99,7 99,1 103.3 

 
    Sản lượng (Nghìn tấn) 2332,6 1968,8 363,8 

 
100,5 99,9 103.8 

 
Khoai lang 

       

 
    Diện tích (Nghìn ha) 95,3 80,8 14,5 

 
96,8 96,5 98.6 

 
    Năng suất (Tạ/ha) 85,7 75,8 140,9 

 
102,3 100,3 107.9 

 
    Sản lượng (Nghìn tấn) 816,6 612,3 204,3 

 
99,0 96,8 106.4 

 
Đậu tương 

       

 
    Diện tích (Nghìn ha) 110,2 108,1 2,1 

 
97,8 98,8 63.6 

 
    Năng suất (Tạ/ha) 14,1 14,0 20,0 

 
97,8 97,0 137.5 

 
    Sản lượng (Nghìn tấn) 155,6 151,4 4,2 

 
95,6 95,9 87.5 

 
Lạc 

       

 
    Diện tích (Nghìn ha) 162,0 122,7 39,3 

 
96,2 95,6 98.0 

 
    Năng suất (Tạ/ha) 21,4 20,3 24,7 

 
96,0 97,6 91.7 

 
    Sản lượng (Nghìn tấn) 346,8 249,6 97,2 

 
92,4 93,3 89.9 

 
Rau 

       

 
    Diện tích (Nghìn ha) 453,9 267,2 186,7 

 
102,3 102,0 102.8 

 
    Năng suất (Tạ/ha) 167,6 160,3 178,2 

 
100,9 100,2 101.9 

 
    Sản lượng (Nghìn tấn) 7608,8 4282,0 3326,8 

 
103,3 102,2 104.7 

                  
 


